
CĂN CỨ NGHỊ QUYẾT SỐ 205/2025/QH15 NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2025 CỦA QUỐC HỘI
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 09/2025/TTLT NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2025 CỦA LIÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM VIỆN KSND KHỞI KIỆN  VỤ ÁN DÂN SỰ ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ CỦA CÁC CHỦ THỂ LÀ 
NHÓM DỄ BỊ TỔN THƯƠNG HOẶC LỢI ÍCH CÔNG

Đầu tư công

Môi trường
hệ sinh tháiDi sản văn hoá

An toàn thực phẩm,
dược phẩm

Quyền lợi người 
tiêu dùng

HÌNH THỨC THÔNG BÁO VIỆN KIỂM SÁT 

Đất đai,
 tài nguyên, tài sản

công khác

Viện kiểm sát

TRÁCH NHIỆM CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

Tương ứng với Tòa
án có thẩm quyền

giải quyết vụ án
dân sự công ích

VIỆN KIỂM SÁT KHỞI KIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP

Thông báo
 ngay

Cơ quan, tổ
chức, cá
nhân có

quyền, trách
nhiệm khởi

kiện

Pháp luật chưa quy định chủ thể nào có quyền,
trách nhiệm khởi kiện.

Pháp luật đã quy định chủ thể có quyền, trách nhiệm
khởi kiện nhưng cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không
khởi kiện. 
(Viện KSND chỉ khởi kiện khi đã thông báo/kiến nghị
cho chủ thể này nhưng vẫn không có người khởi kiện)

Qua đường 
dây nóng 

Qua ứng dụng 
VneID

Qua ứng dụng số 
của Viện kiểm sát 

Trang thông tin VKSND
tỉnh Bắc Ninh

vksbacninh.gov.vn

Nộp trực tiếp 
tại Viện kiểm sát

Gửi qua dịch 
vụ bưu chính

Kỳ thị, cản trở tham gia xã hội và không được bảo đảm đầy đủ
chế độ trợ cấp đối với người khuyết tật,...

Miệt thị, chế giễu, định kiến dân tộc, lừa ép và chiếm dụng chính
sách hỗ trợ đối với người dân tộc thiểu số,...

Ngược đãi, xâm hại thân thể, tinh thần và xâm phạm các quyền
cơ bản như học tập, khai sinh, bảo vệ đối với trẻ em,...
Bạo lực gia đình, xâm phạm quyền lao động, chăm sóc sức khỏe
và quyền nuôi con đối với phụ nữ mang thai,...

Lăng mạ, xúc phạm, hành hạ, phân biệt đối xử hoặc lợi dụng, ép
buộc lao động trái pháp luật đối với người cao tuổi,...

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN DÂN SỰ

Quyền trị giá được bằng tiền
Quyền tài sản đối với đối
tượng quyền sở hữu trí tuệ
Quyền sử dụng đất và các
quyền tài sản khác.

Quyền có họ, tên
Quyền xác định lại dân tộc
Quyền được khai sinh, khai tử
Quyền được bảo vệ danh dự,
nhân phẩm, uy tín,...

QUYỀN NHÂN THÂN QUYỀN TÀI SẢN

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KHU VỰC 7, TỈNH BẮC NINH

LỢI ÍCH CÔNG

HÀNH VI XÂM PHẠM LỢI ÍCH CÔNG

Quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công sai mục đích,... 
Gây ô nhiễm môi  trường, hủy hoại hệ sinh thái,...
Phá hoại di sản văn hóa lịch sử,...
Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm bẩn,
kém chất lượng,...

Lĩnh vực 

Phụ nữ mang thai/
nuôi con dưới 36

tháng tuổi 

Người có khó khăn
trong nhận thức và

làm chủ hành vi/
Người mất năng lực

 hành vi dân sự 

Trẻ em
(Dưới 16 tuổi) 

Người dân tộc 
thiểu số sống ở vùng

đặc biệt khó khăn

NHÓM DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

Người cao tuổi 
(Đủ từ 60 tuổi trở lên)

Người khuyết tật 

NHÓM CHỦ THỂ, LĨNH VỰC ĐƯỢC BẢO VỆ

Khi phát  hiện
hành vi xâm

phạm

Cơ quan, tổ chức, cá
nhân chuyên môn

(giám định, định giá,...)
Đang lưu giữ tài
liệu, chứng cứ 

Yêu cầu

Yêu cầu cung cấp

Cung cấp Trả lời bằng văn
bản, nêu rõ lý do

 Thời hạn 15 ngày Không cung cấp
được

Thực hiện 
yêu cầu 

Vụ án rất phức tạp 
Giá trị thiệt hại rất lớn 
Xảy ra trên nhiều tỉnh,
thành phố
Ảnh hưởng đến an ninh,
đối ngoại
Khi xét thấy cấn thiết

Vụ án phức tạp 
Giá trị thiệt hại lớn 
Xảy ra trên nhiều 
khu vực 
Yếu tố nước ngoài
Khi xét thấy cần thiết

THẨM QUYỀN KHỞI KIỆN CỦA VIỆN KIỂM SÁT

VKS CẤP TỈNH VKS TỐI CAO

Khởi kiện hoặc kiểm tra, xác mình, thu thập tài liệu, chứng cứ, sau
đó phân công cho Viện kiểm sát cấp dưới khởi kiện.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Phó Viện trưởng: Bà Ngô Phương Dung
Số điện thoại: 0982.881.226
Cán bộ tiếp nhận nguồn tin: 

Ông Dương Minh Quang, số điện thoại: 0978.996.636;
Gmail: vksndkhuvuc7bn@gmail.com
Địa chỉ: Viện KSND khu vực 7 - Bắc Ninh

Đường Lý Thái Tổ, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Quét QR để xem 
toàn văn Nghị quyết 

và Thông tư 

VKS KHU VỰC

Vi phạm trong lĩnh vực đầu tư công,...

Thống báo, Kiến nghị, yêu cầu
khởi kiện



CĂN CỨ NGHỊ QUYẾT SỐ 205/2025/QH15 NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2025 CỦA QUỐC HỘI
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 09/2025/TTLT NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2025 CỦA LIÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM VIỆN KSND KHỞI KIỆN  VỤ ÁN DÂN SỰ ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ CỦA CÁC CHỦ THỂ LÀ 
NHÓM DỄ BỊ TỔN THƯƠNG HOẶC LỢI ÍCH CÔNG

Đầu tư công

Môi trường
hệ sinh tháiDi sản văn hoá

An toàn thực phẩm,
dược phẩm

Quyền lợi người 
tiêu dùng

HÌNH THỨC THÔNG BÁO VIỆN KIỂM SÁT 

Đất đai,
 tài nguyên, tài sản

công khác

Viện kiểm sát

TRÁCH NHIỆM CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

Tương ứng với Tòa
án có thẩm quyền

giải quyết vụ án
dân sự công ích

VIỆN KIỂM SÁT KHỞI KIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP

Thông báo
 ngay

Cơ quan, tổ
chức, cá
nhân có

quyền, trách
nhiệm khởi

kiện

Pháp luật chưa quy định chủ thể nào có quyền,
trách nhiệm khởi kiện.

Pháp luật đã quy định chủ thể có quyền, trách nhiệm
khởi kiện nhưng cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không
khởi kiện. 
(Viện KSND chỉ khởi kiện khi đã thông báo/kiến nghị
cho chủ thể này nhưng vẫn không có người khởi kiện)

Qua đường 
dây nóng 

Qua ứng dụng 
VneID

Qua ứng dụng số 
của Viện kiểm sát 

Trang thông tin VKSND
tỉnh Bắc Ninh

vksbacninh.gov.vn

Nộp trực tiếp 
tại Viện kiểm sát

Gửi qua dịch 
vụ bưu chính

Kỳ thị, cản trở tham gia xã hội và không được bảo đảm đầy đủ
chế độ trợ cấp đối với người khuyết tật,...

Miệt thị, chế giễu, định kiến dân tộc, lừa ép và chiếm dụng chính
sách hỗ trợ đối với người dân tộc thiểu số,...

Ngược đãi, xâm hại thân thể, tinh thần và xâm phạm các quyền
cơ bản như học tập, khai sinh, bảo vệ đối với trẻ em,...
Bạo lực gia đình, xâm phạm quyền lao động, chăm sóc sức khỏe
và quyền nuôi con đối với phụ nữ mang thai,...

Lăng mạ, xúc phạm, hành hạ, phân biệt đối xử hoặc lợi dụng, ép
buộc lao động trái pháp luật đối với người cao tuổi,...

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN DÂN SỰ

Quyền trị giá được bằng tiền
Quyền tài sản đối với đối
tượng quyền sở hữu trí tuệ
Quyền sử dụng đất và các
quyền tài sản khác.

Quyền có họ, tên
Quyền xác định lại dân tộc
Quyền được khai sinh, khai tử
Quyền được bảo vệ danh dự,
nhân phẩm, uy tín,...

QUYỀN NHÂN THÂN QUYỀN TÀI SẢN

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KHU VỰC 7, TỈNH BẮC NINH

LỢI ÍCH CÔNG

HÀNH VI XÂM PHẠM LỢI ÍCH CÔNG

Quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công sai mục đích,... 
Gây ô nhiễm môi  trường, hủy hoại hệ sinh thái,...
Phá hoại di sản văn hóa lịch sử,...
Sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm bẩn,
kém chất lượng,...

Lĩnh vực 

Phụ nữ mang thai/
nuôi con dưới 36

tháng tuổi 

Người có khó khăn
trong nhận thức và

làm chủ hành vi/
Người mất năng lực

 hành vi dân sự 

Trẻ em
(Dưới 16 tuổi) 

Người dân tộc 
thiểu số sống ở vùng

đặc biệt khó khăn

NHÓM DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

Người cao tuổi 
(Đủ từ 60 tuổi trở lên)

Người khuyết tật 

NHÓM CHỦ THỂ, LĨNH VỰC ĐƯỢC BẢO VỆ

Khi phát  hiện
hành vi xâm

phạm

Cơ quan, tổ chức, cá
nhân chuyên môn

(giám định, định giá,...)
Đang lưu giữ tài
liệu, chứng cứ 

Yêu cầu

Yêu cầu cung cấp

Cung cấp Trả lời bằng văn
bản, nêu rõ lý do

 Thời hạn 15 ngày Không cung cấp
được

Thực hiện 
yêu cầu 

Vụ án rất phức tạp 
Giá trị thiệt hại rất lớn 
Xảy ra trên nhiều tỉnh,
thành phố
Ảnh hưởng đến an ninh,
đối ngoại
Khi xét thấy cấn thiết

Vụ án phức tạp 
Giá trị thiệt hại lớn 
Xảy ra trên nhiều 
khu vực 
Yếu tố nước ngoài
Khi xét thấy cần thiết

THẨM QUYỀN KHỞI KIỆN CỦA VIỆN KIỂM SÁT

VKS CẤP TỈNH VKS TỐI CAO

Khởi kiện hoặc kiểm tra, xác mình, thu thập tài liệu, chứng cứ, sau
đó phân công cho Viện kiểm sát cấp dưới khởi kiện.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Phó Viện trưởng: Bà Ngô Thị Lan Hương
Số điện thoại: 0914.442.996
Cán bộ tiếp nhận nguồn tin: 

Ông Dương Minh Quang, số điện thoại: 0978.996.636;
Gmail: vksndkhuvuc7bn@gmail.com
Địa chỉ: Viện KSND khu vực 7 - Bắc Ninh

Đường Lý Thái Tổ, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Quét QR để xem 
toàn văn Nghị quyết 

và Thông tư 

VKS KHU VỰC

Vi phạm trong lĩnh vực đầu tư công,...

Thống báo, Kiến nghị, yêu cầu
khởi kiện


